
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015

Tỷ đồng
Cơ cấu 

(%)
Tỷ đồng

Năm 2015 
so với năm 

2014

Tổng  số 957.358 100,0 733.473 109,85

Nông, lâm, thủy sản 9.502 0,99 6.494 105,87

Công nghiệp và xây dựng 378.795 39,57 286.908 108,07

Công nghiệp 324.310 33,88 247.836 107,69

Xây dựng 54.485 5,69 39.072 110,50

Dịch vụ 569.061 59,44 440.071 111,11

Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 119.928 12,53 95.792 108,20

Vận tải kho bãi 82.984 8,67 64.744 120,50

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 31.020 3,24 22.172 106,00

Thông tin và truyền thông 33.454 3,49 26.843 133,30

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 104.122 10,88 83.330 108,70

Kinh doanh bất động sản 33.527 3,50 24.692 110,50

Chuyên môn khoa học và công nghệ 57.917 6,05 42.543 113,90

Giáo dục và đào tạo 26.927 2,81 17.615 106,80

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 33.845 3,54 27.226 109,00

Các ngành khác 45.337 4,74 35.114 111,90

Giá thực tế Giá so sánh 2010
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2. Thu chi ngân sách và hoạt động ngân hàng 

Tháng 
11/2015

Tháng 
12/2014

2014 
với 
2013

2015 
với 
2014

1. Ngân sách  

1.1 Thu ngân sách Nhà nước 30.484 280.767 139,3 158,0 112,6 110,1

    (không tính ghi thu ghi chi)

Trong đó:

Thu nội địa 17.857 160.412 160,4 214,6 111,3 121,3

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.938 95.000 121,5 139,6 115,3 107,4

Thu từ dầu thô 1.617 22.966 94,9 53,1 104,2 70,8

1.2 Thu ngân sách địa phương 4.983 90.035 26,2 3.326,2 126,4 157,3

1.3. Chi ngân sách địa phương 10.915 59.735 176,2 99,7 100,2 117,7

       (trừ tạm ứng)
Trong đó: Chi đầu tư phát triển 5.361 26.268 136,1 113,6 125,6 122,9

Thực hiện

01/12/2015 01/11/2015 31/12/2014

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)

1.516.564 101,9 112,9

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 808.780 100,5 112,0

1.190.170 101,9 111,5

% so sánh

Tháng 12 so với 

Ước 
tháng 12

Thực hiện (tỷ đồng) 

Cả năm 
2015

2.1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng)

2.2. Tổng dư nợ (tỷ đồng)

(%) 01/12/2015 so với

Năm
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3. Đầu tư và xây lắp

2014 2015
2014

với 2013
2015

với 2014

1. Vốn đầu tư  (tỷ đồng) 255.310 285.160 109,7         111,7         
* Phân theo nguồn vốn
 Vốn Nhà nước 51.439 56.213 110,3         109,3         

Vốn ngân sách Nhà nước 22.912 24.645 114,5         107,6         
Ngân sách trung ương 3.461 3.845 130,8         111,1         
Ngân sách địa phương 19.451 20.800 112,0         106,9         

Vốn của các tổ chức và doanh nghiệp 28.527 31.568 107,1         110,7         
Vốn vay 17.780 19.814 107,5         111,4         
Vốn tự có 10.747 11.754 106,6         109,4         

Vốn ngoài nhà nước 157.076 177.147 113,8         112,8         
Vốn các tổ chức, DN ngoài  Nhà nước 115.876 131.033 117,6         113,1         
Vốn của các hộ gia đình 41.200 46.114 104,4         111,9         

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 46.795 51.800 97,5           110,7         
* Phân theo khu vực kinh tế
Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2.028 2.120 103,8         104,5         
Công nghiệp, xây dựng 74.634 80.900 107,5         108,4         
Dịch vụ 178.648 202.140 110,8         113,1         
* Phân theo khoản mục đầu tư
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 229.723 259.960 110,4         113,2         
Trong đó

Xây lắp 108.754 122.783 111,7         112,9         
Thiết bị 93.560 100.540 105,7         107,5         

Vốn đầu tư khác 25.587 25.200 104,4         98,5           

2. Xây lắp
Tổng giá trị sản lượng xây lắp (tỷ đồng) 168.851 190.840 109,8 113,0

Khu vực kinh tế trong nước 152.774 172.717 109,9 113,1
Kinh tế nhà nước 13.586 14.806 103,2 109,0
Kinh tế ngoài nhà nước 139.187 157.911 110,6 113,5

Kinh tế có vốn nước ngoài 16.077 18.123 108,4 112,7

% so sánhTrị giá (tỷ đồng)
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4. Cấp phép thành lập doanh nghiệp trong nước

Cấp phép
Vốn đăng ký 

(tỷ đồng)
Cấp phép

Vốn đăng 
ký 

Tổng số doanh nghiệp 30.931 195.184 129,2 152,7
Phân theo loại hình
DN tư nhân 918 444 89,4 96,7
Cty Cổ phần 3.314 70.787 131,6 124,8
Cty TNHH 1 thành viên 16.811 50.259 134,6 159,5
Cty TNHH 2 thành viên trở lên 9.888 73.695 125,0 188,3
Phân theo ngành
Nông, lâm nghiệp 188 1.625 136,2 64,1
Công nghiệp 3.782 14.813 121,8 127,7
Xây dựng 3.159 44.406 137,7 193,7
Các ngành dịch vụ 23.802 134.340 129,3 148,0

Từ 1/1 đến 15/12/2015 % so sánh
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5.  Cấp phép dự án đầu tư có vốn nước ngoài  

(Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15/12)

2014 2015 2014 2015

Tổng số 414      555      2.842.833,4 2.810.335,2

Phân theo ngành kinh tế

Trong đó:

Công nghiệp 43        63        1.646.492,6 767.363,8

Xây dựng 19        31        10.212,9 67.320,7

Thương nghiệp 111      165      312.056,1 167.319,7

Vận tải kho bãi 26        30        10.287,2 25.790,8

HĐ chuyên môn KH công nghệ 88        125      174.631,4 169.426,2

Kinh doanh bất động sản 13        13        634.414,7 1.497.612,8

Thông tin và truyền thông 95        86        22.091,9 32.068,6

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Anh 4 10 3.150,0 1.202.552,0
Hàn quốc 58 120 133.135,9 465.112,5
Singapore 58 83 1.810.539,1 140.767,7
Nhật Bản 91 96 227.367,0 65.944,5
Hoa Kỳ 19 23 19.632,2 135.125,7
Hồng Kông 24 24 52.763,7 51.554,6
British Virgin Islands 8 25 346.356,0 370.292,1
Cayman Islands   1 2 63.500,0 118.917,2
Thái Lan 13 13 21.488,7 19.656,9
Hà Lan 9 13 15.453,9 21.267,2
Samoa 3 1 51.952,4 8.060,0
Australia   11 15 6.162,0 11.512,8
Đức 14 8 7.021,1 3.388,1
Ấn Độ 6 7 797,3 48.444,0
Trung Quốc 11 22 7.775,0 34.368,0
Đài Loan 14 16 9.397,6 6.736,9
Khác 70 77 66.341,5 106.635,0

Dự án
Vốn đăng ký
 (Ngàn USD)
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6. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Tháng 11/2015 Tháng 12/2014

Tổng số 110,4 112,6 107,9

A. Công nghiệp khai khoáng 87,7 18,6 14,1

B. Công nghiệp chế biến, chế tạo 110,4 112,6 108,0

SX chế biến thực phẩm 109,4 116,6 109,8

SX đồ uống 109,3 118,5 112,0

SX các sản phẩm thuốc lá 104,0 111,5 103,7

Dệt 115,4 123,0 102,5

SX trang phục 115,0 116,2 107,8

SX da và các SP. có liên quan 114,0 111,5 111,9

SX giấy và SP. từ giấy 133,0 139,9 105,6

In, sao chép các bản ghi các loại 101,4 107,2 106,4

SX hóa chất và SP. hóa chất 113,2 91,4 102,3

SX thuốc, hoá dược và dược liệu 108,3 106,7 102,2

SX các sản phẩm từ cao su và plastic 118,6 108,7 101,4

SX SP từ khoáng phi kim loại 100,3 111,7 120,2

SX kim loại 101,3 93,9 102,1

SX SP từ kim loại đúc sẵn 108,2 106,1 100,3

SX SP điện tử, máy vi tính và SP. quang học 108,0 106,3 106,2

SX thiết bị điện 109,8 110,4 111,2

SX máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 98,6 93,6 96,2

SX xe có động cơ 104,0 263,5 161,1

SX phương tiện vận tải khác 115,6 88,8 106,3

SX giường, tủ, bàn, ghế 118,1 119,2 93,0

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 114,0 125,6 110,7

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hòa không khí

102,4 113,5 107,3

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 
rác thải, nước thải

115,1 124,9 112,8

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 104,4 110,4 104,3

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái 
chế phế liệu

128,6 144,1 126,4

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 125,0 140,8 120,4

Đơn vị tính: %

Tháng 12 so với 12  tháng với 
cùng kỳ năm 

trước
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7. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
11/2015

Tháng 
12/2014

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 14,00 118,9      87,69 18,59 14,05

Sữa hoặc kem đặc có hoặc không có đường 
(1000 tấn)

13,76 143,4      106,63 100,12 110,60

Bia chai, lon (triệu lít) 125,55 1.278,0   110,09 119,92 111,59

Thuốc lá điếu (triệu bao) 159,46 1.675,5   103,96 111,46 103,70

Vải (triệu m2) 16,15 145,4      120,02 147,53 104,20

Quần áo các loại trừ quần áo thể thao 
(triệu cái)

37,16 350,3      116,40 113,05 105,16

Giày dép thể thao các loại (triệu đôi) 12,99 127,5      112,87 113,78 114,06
Sổ sách, vở, giấy và các SP bằng giấy chưa 
phân vào đâu (1000 tấn)

5,59 51,4        124,97 136,00 107,12

Phân khoáng hoặc phân hoá học (1000 tấn) 87,00 643,9      136,27 68,34 90,81

Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa 
(1000 tấn)

48,84 577,2      95,44 109,06 106,74

Bao bì đóng gói bằng plastic (1000 tấn) 21,27 203,4      118,68 107,20 96,98
Xi măng (1000 tấn) 811,59 8.879,4   95,34 108,82 112,01

Sát, thép các loại (1000 tấn) 28,66 334,9 114,22 102,02 100,37

Tivi (1000 cái) 423,81 3.388,8 102,81 138,17 134,77

Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1850,00 19.928,0 102,44 113,50 107,37

Nước uống (triệu m3) 40,00 444,8      104,44 110,38 104,28

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 12
Cả năm 

2015

Tháng 12 so với Năm 
2015 

với 2014
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8. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

2014 2015 
2014 với 

2013
2015 với 

2014

11.507,2 12.193,0 106,2 106,0

Nông nghiệp 8.831,6 9.301,7 105,1 105,3

Tr.đó: Trồng trọt 3.322,3 3.467,7 104,5 104,4

           Chăn nuôi 4.728,4 4.960,8 104,8 104,9

Lâm nghiệp 106,0 101,1 113,2 95,4

Thủy sản 2.569,6 2.790,2 109,8 108,6

Tr.đó: Nuôi trồng 1.923,5 2.126,4 104,5 110,5

         Đánh bắt 614,8 625,4 143,5 101,7

2. Trồng trọt

2.1 Diện tích cây trồng hàng năm (ha) 44.317,3 44.228,5 99,9 99,8

Cây lương thực có hạt 22.174,8 21.397,5 98,9 96,5

Tr. đó: luá 20.808,0 20.340,4 97,7 97,8

Rau đậu các loại 10.017,6 9.319,1 96,5 93,0

Cây công nghiệp hàng năm 2.720,6 2.587,5 94,1 95,1

Cây hàng năm khác 9.404,2 10.924,5 108,4 116,2

2.2 Sản lượng (tấn)

Lúa 88.602,1 87.598,6 98,2 98,9

Rau các loại 254.174,1 249.246,9 100,2 98,1

Đậu phọng 958,5 709,5 88,4 74,0

Mía 147.208,8 149.858,5 96,7 101,8

2.3 Chăn nuôi (thời điểm 1/10)

Đàn trâu (con) 5.521 5.472 99,0 99,1

Đàn bò (con) 129.626 130.577 115,7 100,7

Tr.đó: Bò sữa 103.200 103.598 116,5 100,4

Đàn heo trên 2 tháng -(con) 291.128 307.706 101,5 105,7

Đàn gia cầm (nghìn con)        655,6        785,5 214,9 119,8

2.4 Sản lượng thủy sản (tấn) 55.180,0 58.639,8 105,8 106,3

Nuôi trồng 36.375,3 40.218,0 119,5 110,6

Đánh bắt 18.804,9 18.421,8 86,5 98,0

% so sánh

1. Giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, thủy sản 
(tỷ đồng- giá so sánh 2010)
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9. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

65.786,0 678.085,7 106,6 109,5 110,5

Kinh tế nhà nước 8.208,7 87.579,5 105,9 93,1 101,3

Kinh tế ngoài nhà nước 52.990,0 545.047,9 107,1 111,6 112,1

Kinh tế có vốn nước ngoài 4.587,3 45.458,2 102,5 121,7 111,0

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương mại 53.618,0 543.089,7 107,0 109,8 111,1

Khách sạn nhà hàng 6.609,3 72.952,2 106,7 103,7 106,1

Du lịch (Lữ hành) 1.698,9 18.795,9 100,5 138,1 112,7

Dịch vụ 3.859,9 43.247,9 103,7 106,2 110,3

3.132,7 30.588,2 125,5 113,9 97,6

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2.899,7 26.895,7 131,1 161,5 111,3

2.421,7 27.274,9 101,9 51,2 93,5

Kim ngạch xuất khẩu không kể dầu thô 2.188,7 23.582,4 104,6 58,0 107,3

Kinh tế nhà nước 432,0 5.185,2 92,2 36,9 58,4

Kinh tế ngoài nhà nước 774,5 9.114,8 106,6 50,6 100,5

Kinh tế có vốn nước ngoài 1.215,2 12.974,9 102,9 59,9 115,7

3.374,9 33.752,3 111,0 110,4 109,4

2.836,9 29.449,8 104,4 56,9 114,9

Kinh tế nhà nước 160,2 1.619,0 108,2 65,4 91,9

Kinh tế ngoài nhà nước 1.564,0 16.351,3 105,3 53,6 112,4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.112,7 11.479,5 102,6 60,8 123,3

2. Kim ngạch nhập khẩu của DN TPHCM 
tại các cửa khẩu trên cả nước (triệu USD)

Riêng kim ngạch nhập khẩu của DN 
TP.HCM qua cảng TP.HCM (triệu USD)

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Ước thực hiện

2. Kim ngạch xuất khẩu của DN TPHCM 
tại các cửa khẩu trên cả nước (triệu USD)

Riêng kim ngạch xuất khẩu của DN TP.HCM 
qua cửa khẩu TP.HCM (triệu USD)

% so sánh

Tháng 12 Năm 2015

Năm 
2015 so 

với 
năm 
2014

Tháng 
12 

so với 
tháng 

11/2015

Tháng 
12 

so với 
tháng 

12/2014
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10. Thị tr ường xuất - nhập khẩu năm 2015

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ 
trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Tổng số 27.274,9 100,0 93,5 29.449,8 100,0 114,9

Trong đó: 

   United States 4.960,6 18,2 111,8 1.327,7 4,5 97,7

   Japan 3.087,6 11,3 73,2 2.194,9 7,5 124,2

   Malaysia 1.366,4 5,0 86,2 1.429,8 4,9 120,8

   China 3.928,0 14,4 110,3 6.487,3 22,0 126,7

   Australia 854,9 3,1 38,7 334,5 1,1 117,4

   South Korea 1.142,5 4,2 66,1 2.005,0 6,8 110,5

   Switzerland 32,4 0,1 34,5 90,4 0,3 66,4

   Germany 964,6 3,5 115,2 765,6 2,6 116,1

   Thailand 572,5 2,1 66,1 1.877,0 6,4 131,3

   Singapore 1.098,2 4,0 97,8 2.660,3 9,0 71,9

   Netherlands 766,0 2,8 179,0 304,1 1,0 102,7

   United Kingdom 648,9 2,4 116,5 226,9 0,8 123,9

   Philippines 589,3 2,2 80,3 153,4 0,5 195,6

   Hong Kong 1.220,1 4,5 153,4 1.541,5 5,2 111,7

   France 422,1 1,5 102,0 327,5 1,1 117,9

   Taiwan 397,8 1,5 47,7 1.591,7 5,4 90,7

   Spain 275,3 1,0 99,3 153,4 0,5 235,5

   Cambodia 364,9 1,3 169,7 45,1 0,2 118,7

   Belgium 285,4 1,0 104,6 338,6 1,1 229,9
   Canada 281,6 1,0 120,8 154,2 0,5 158,1

   Italy 290,7 1,1 107,4 278,7 0,9 107,8

   India 284,6 1,0 108,6 549,6 1,9 109,2

   Russia 151,1 0,6 80,4 94,1 0,3 93,4

   Indonesia 464,5 1,7 106,4 629,3 2,1 137,2

Xuất khẩu Nhập khẩu
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11. Mặt hàng xuất nhập khẩu 

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu USD)

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1. Xuất khẩu 

Hàng thuỷ sản - 63,4 - 682,4 - 99,7 - 89,2

Hàng rau quả - 30,1 - 380,3 - 107,3 - 88,9

Cà phê 23,1 39,6 288,4 544,1 111,8 108,5 79,2 73,4

Hạt tiêu 2,3 21,0 57,3 525,4 115,9 114,7 67,8 100,0

Gạo 98,1 157,9 1.388,0 1.179,8 94,7 102,3 49,8 90,6

Sản phẩm chất dẻo - 28,8 - 315,8 - 103,4 - 85,3

Cao su 50,3 65,6 410,1 613,6 106,3 106,6 103,5 93,2

Túi xách, ví,va li, mũ & ô dù - 37,8 - 458,8 - 104,4 - 98,5

Gỗ & sản phẩm gỗ - 42,9 - 455,9 - 99,9 - 88,3

Hàng dệt, may - 465,9 - 5.297,0 - 110,6 - 101,9

Giày dép các loại - 229,5 - 2.484,5 - 103,2 - 107,7

Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện - 478,4 - 4.580,8 - 104,3 - 159,0

Dây điện & dây cáp điện - 11,1 - 119,1 - 108,6 - 95,3

2. Nhập khẩu 

Sữa & sản phẩm từ sữa - 32,1 - 463,4 - 107,1 - 91,6

Xăng dầu các loại 90,4 66,5 1.026,1 612,0 115,1 127,9 183,6 119,8

Hoá chất - 51,4 - 575,6 - 101,5 - 99,9

Sản phẩm hoá chất - 75,5 - 906,0 - 101,8 - 110,0

Dược phẩm - 130,7 - 1.261,4 - 96,7 - 122,7

Chất dẻo nguyên liệu 111,2 143,7 1.187,3 1.537,6 99,1 100,3 111,6 94,8

Giấy các loại 54,9 44,7 1.891,3 492,0 108,9 105,1 103,4 100,1

Sơ, xợi dệt các loại 19,5 22,5 208,2 268,5 93,2 96,4 115,1 96,7

Vải các loại - 220,5 - 2.405,4 - 98,8 - 104,1

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, 
giày 

- 66,3 - 837,7 - 96,0 - 103,3

Sắt thép các loại 1.119,1 96,6 12.012,3 1.382,0 107,5 111,6 516,0 95,5

Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện - 502,3 - 4.728,8 - 101,7 - 145,5

Ô tô nguyên chiếc các loại (chiếc) 2.566,0 26,5 18.294,0 240,6 108,5 102,0 273,3 135,8

Ước tính 
tháng 12

Ước tính 
12 tháng 

Tháng 12 so 
tháng trước

(%)

12 tháng so 
cùng kỳ 

(%)
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12. Vận tải hàng hoá và hàng hoá thông qua cảng 

Tháng 
11/2015

Tháng 
12/2014

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 5.462,0 52.535,7 104,5 116,8 117,6
Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 565,5 6.506,1 101,7 92,1 99,0

Kinh tế ngoài nhà nước 4.876,2 45.768,0 104,9 120,9 120,9

Kinh tế có vốn nước ngoài 20,3 261,7 100,6 70,2 105,6

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 3.094,6 29.432,7 104,5 118,6 119,0

Đường sông 546,4 5.260,2 107,8 123,3 123,8

Đường biển 1.812,0 17.737,7 103,7 112,1 113,5

Đường hàng không 9,0 105,2 101,0 131,1 158,5
2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1.910,7 22.054,0 104,2 116,4 118,0
Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 114,0 1.397,7 103,2 90,5 104,9

Kinh tế ngoài nhà nước 1.528,0 17.112,6 104,9 114,3 116,1

Kinh tế có vốn nước ngoài 268,6 3.543,8 100,9 150,8 134,8

Chia theo ngành vận tải

Tr.đó: Đường bộ 1.635,5 18.477,3 104,8 112,0 115,0

Đường sông 41,1 438,2 102,5 116,0 119,4

Đường biển

Đường hàng không 234,1 3.138,5 101,0 160,8 139,3

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 12 12 tháng

Tháng 12 so với 12 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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13. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD 

Đơn vị tính: %

Tháng 11 năm 
2015

Tháng 12 năm 
2014

1. Chỉ số giá tiêu dùng 99,89 99,80 100,25

Ăn và dịch vụ ăn uống 99,83 100,80 101,39

  Trong đó: Lương thực 99,91 98,67 99,56

                  Thực phẩm 99,74 101,31 102,37

                  Ăn uống ngoài gia đình 100,00 101,00 100,78

Uống và thuốc lá 100,14 100,83 100,39

May mặc, mũ nón giày dép 99,99 100,61 100,97

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 100,60 99,32 96,18

Thiết bị và đồ dùng gia đình 98,77 99,48 100,44

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 100,18 105,59 106,71

Đi lại và bưu điện 98,17 89,02 86,01

Bưu chính viễn thông 100,00 99,15 99,85

Giáo dục 100,04 101,86 114,18

Văn hoá và giải trí 99,42 99,15 99,57

 Hàng hóa và dịch vụ khác 100,41 102,07 102,09

2. Chỉ số giá vàng 98,47 94,16 96,06

3. Chỉ số giá USD 101,11 105,65 103,45

Chỉ số giá tháng 12 so với Bình quân 
năm 2015 với 

bình quân 
năm 2014
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14. Một số chỉ tiêu về dân số  và xã hội 

2014 2015
2014 với 

2013
2015 với 

2014

1. Y tế 

Số bệnh viện 105 108 100,0 102,9
Số giường bệnh (giường) 34.107 35.109 101,8 102,9
Số bác sỹ (người) 11.369 11.608 101,5 102,1
Số người khám bệnh (nghìn lượt) 29.000 30.000 101,3 103,4
Số người điều trị nội trú (nghìn lượt) 1.400 1.400 100,2 100,0

2. Giáo dục đầu năm học
2.1 Số học sinh (học sinh)

* M ẫu giáo 261.186 279.257 101,0 106,9
* Phổ thông 1.122.447 1.161.800 103,6 103,5

Cấp 1 559.445 584.054 102,2 104,4
Cấp 2 376.713 385.062 107,4 102,2
Cấp 3 186.289 192.684 100,6 103,4

2.2 Số giáo viên (người)
* M ẫu giáo 14.640 15.746 106,3 107,6
* Phổ thông 48.488 49.442 103,2 102,0

Cấp 1 19.280 19.865 103,9 103,0
Cấp 2 17.246 17.393 103,4 100,9
Cấp 3 11.962 12.184 101,8 101,9

3. Dân số và việc làm
3.1 Dân số trung bình (nghìn người) 8.087,7 8.224,4 101,9 101,7
3.2 Giới thiệu việc làm (nghìn người) 290 295,3 98,9 101,8

Trong đó: số chỗ làm mới 121,4 123,8 98,4 102,0
4,67 4,5

3.4 Tỷ lệ hộ nghèo (%)
- Theo tiêu chuẩn  12 triệu đồng/ người/năm - -
- Theo tiêu chuẩn  16 triệu đồng/ người/năm 1,65 0,76

Thực hiện % so sánh

3.3 Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
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